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Bài Thứ 22 – Dạng Thức Biến Thể thứ 3 (Phần 3) 

 

Bài thực tập 22 - Thứ 3 biến thể: phần tiếp theo 

A – Áp dụng các quy tắc biến thể cho các thể từ giống đực hay giống cái với thuộc cách 
được ghi dưới đây cho anh chị, cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt. 

ὁ κεντυρίων ὁ γέρων ὁ ἡγεμών 

? ? ? 

? ? ? 

τοῦ κεντυρίωνος τοῦ γέροντος τοῦ ἡγεμόνος 

   

? ? ? 

? ? ? 

? ? ? 

? ? ? 

? ? ? 

Từ vựng  : ὁ κεντυρίων viên đại đội trưởng - ὁ γέρων cụ lão - ὁ ἡγεμών quan tổng đốc 
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B – Anh chị hãy tìm thể thức tặng cách số nhiều của các thể từ sau đây mà anh chị biết 
được danh cách và thuộc cách số ít. Đương nhiên anh chị cẩn thận đừng nhầm lẫn ở việc 
đặt dấu...  

ἄρχων, οντος ὁ γέρων, οντος 

ὁ ἡγεμών, όνος ὁ τέκτων, ονος 

ὁ κεντυρίων, ωνος ὁ αἰών, ῶνος 

ὁ λέων, οντος ὁ χειμών, ονος 

ὁ ἀρχιτέκτων, ονος ὁ δράκων, οντος 

 

C - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây; phần thực hành này sẽ giúp anh chị 
kiểm tra lại những cấu trúc khác nhau về thuộc cách.  

ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων 

ὁ τοῦ τέκτονος υἱός τὸ τοῦ θεοῦ εὐαγγέλιον 

ὁ τοῦ θεοῦ υἱὸς Ἰησοῦς Χριστός 

ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος 

τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ̉ ὑμᾶς 

Từ vựng  : ὁ τέκτων, ονος, người thợ mộc - ὁ ἄρχων, οντος, kẻ cầm đầu 
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Bài thực tập 20 - Từ vựng  

Đ - Phần Phiên Dịch - anh chị cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt. 

ὁ αἰών ἄρχων ὁ Σίμων μένω 

μένει μένουσιν ἄρχοντες εἰς τὸν αἰῶνα 

Σίμων μένεις εἰς τοὺς αἰῶνας ὁ ἄρχων 

 

E - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây.  

Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· κύριε, ποῦ ὑπάγεις; 

Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων. 

ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

Τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

  

 Chúng ta đã có những tiến bộ tuy không nhanh mà vững chắc. Nhưng 

bây giờ anh chị cần có thêm kiên thức về từ vựng : chúng tôi xin gợi ý anh chị 

bắt đầu ghi vào một quyển sổ tay để học lại các từ mới. Nếu anh chị có thời gian 

trong tuần này, anh chị hãy ghi lại trong quyển sổ tay tất cả từ vựng anh chị đã 

học từ đầu khóa đến giờ ; điều này sẽ giúp chúng ta tiến nhanh hơn rất nhiều. 

 

 

 


